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TOÀ ÁN NHÂN DÂN  

TỈNH HÀ TĨNH 

 

  Bản án số: 71/2022/HS-ST 

  Ngày 11/11/2022 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Đc lập - Tự do- Hạnh Phc 

NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán- Chủ toạ phiên toà: Bà Trương Thị Lệ Thu 

Các hội thẩm nhân dân: Ông Trần Trung Thành, ông Bùi Văn Hng. 

- Thư ký phiên toà:  Bà Hà Thị Vân Nga - Thư ký TAND tỉnh Hà Tĩnh  

- Đại diện VKSND tỉnh Hà Tĩnh tham gia phiên toà: Ông Nguyễn Xuân 

Bằng- Kiểm sát viên. 

Ngày 11 tháng 11 năm 2022, tại Hội trường xét xử Toà án nhân dân tỉnh Hà 

Tĩnh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 62 /2022/TLST-HS, ngày 

04 tháng 10 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 67/2022/QĐXXST-

HS, ngày 27 tháng 10 năm 2022 đối với bị cáo:   

Họ và tên: Đặng Trọng H; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Sinh 

ngày: 05/02/1992, tại xã Th, huyện C, tỉnh H; Nơi cư trú: Thôn Tr, xã Th, huyện C, 

tỉnh H; Trình Đ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lao Động tự do; Quốc tịch: Việt 

Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông: Đặng Văn T; Sinh năm 1966; 

Con bà: Võ Thị L; Sinh năm: 1966;  Trú tại: Thôn Trung H, xã Th, huyện C, tỉnh 

H; Anh, chị, em ruột: Có 03 người, bị can là con thứ ba trong gia đình; Vợ, con: 

Chưa có; Tiền án, tiền sự: Không. Bị khởi tố bị can ngày 19/02/2014, phục Hi điều 

tra ngày 22/7/2022, bị tạm giữ từ ngày 20/7/2022 đến ngày 26/7/2022 được áp 

dụng biện pháp “Cấm đi khởi nơi cư trú” cho đến nay tại xã Th, huyện C, tỉnh H. 

Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

- Người làm chứng:   

+ Anh Đặng Văn H, sinh năm 1996; địa chỉ: Thôn Tru, xã Th, huyện C, tỉnh 

H; vắng mặt. 

+ Anh Nguyễn Trọng Ch, sinh năm 1991; địa chỉ: Thôn Tr, xã Th, huyện C, 

tỉnh H; vắng mặt 

+ Anh Nguyễn Trọng Đ, sinh năm 1996; địa chỉ: Thôn Tr, xã Th, huyện C, 

tỉnh H; vắng mặt 

+ Anh Hoàng Bá Ph, sinh năm 1993; địa chỉ: Thôn Tr, xã Th, huyện C, tỉnh 

H; vắng mặt 

+ Anh Nguyễn Viết L, sinh năm 1996; địa chỉ: Thôn Tr, xã Th, huyện C, 

tỉnh H; vắng mặt 
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+ Anh Nguyễn Văn Th, sinh năm 1992; địa chỉ: Thôn Tr, xã Th, huyện C, 

tỉnh H; vắng mặt 

+ Anh Trần Khánh B, sinh năm 1992; địa chỉ: Thôn Tr, xã Th, huyện C, tỉnh 

H; vắng mặt 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong H sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 14 giờ 30 Pht ngày 04/02/2014, Hoàng Bá Ph (sinh năm 1993, trú tại 

Thôn Tr, xã Th, huyện C, tỉnh H) đến nhà bạn gái là chị Võ Thị L (sinh năm 1995, 

trú tại thôn Th, xã Th, huyện C) chơi thì bị Lê Tư Đ, Nguyễn Thành Đ (đều sinh 

năm 1992), Nguyễn Văn H (sinh năm 1996) cùng trú tại xã Th, huyện C gây gỗ và 

đánh Hoàng Bá Ph. Do bị đánh nên Ph gọi điện thoại cho Trần Khánh B (sinh năm 

1992), Trần Khánh H (sinh năm 1996) và Võ Văn M (sinh năm 1991) cùng trú tại 

xã Th, huyện C nhờ gọi thêm bạn bè đến đưa Ph về và tìm Đ, Đ và H để đánh. Sau 

đó, Trần Khánh B, Trần Khánh H và Võ Văn M rủ thêm Đặng Trọng H, Đặng 

Đình D, Nguyễn Văn Th (đều sinh năm 1992), Trần Ngọc S (sinh năm 1993), Võ 

Nhân Nh, Võ Th, Phan Thanh Xu (đều sinh năm 1994), Trần Khánh C, Võ Huy T 

(đều sinh năm 1995), Đặng Văn H, Nguyễn Viết L, Nguyễn Trọng Đ, Trần Khánh 

T, Trần Đình Th (đều sinh năm 1996) và Trần Đình Đ (sinh năm 1997) cùng trú tại 

xã Th mang theo các loại hung khí như: gậy gỗ, ống tuýp sắt, dao, kiếm, rìu, roi 

điện ... đi trên 08 xe mô tô đến xóm Trường T, xã Thuần Th tìm Đ, Đ và H để 

đánh. Do không tìm thấy nên Hoàng Bá Ph và đồng bọn đi về nhà Trần Khánh B 

ăn tối. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Hoàng Bá Ph nói với mọi người: “thằng Đ 

thách sang Thuần Thiên đánh nhau, bây giờ chúng ta sang đó”, thì cả nhóm đồng 

ý. Trước khi đi, Đặng Trọng H chở Trần Khánh B đến nhà anh Nguyễn Trọng Ch 

(sinh năm 1991, trú tại thôn Tr, xã Th, huyện C) mượn một thanh kiếm dài khoảng 

60cm, lưỡi kiếm bằng kim loại màu trắng, cán bằng gỗ để làm hung khí. Sau khi 

mượn được kiếm, H và B đến ngã ba xã Th nơi Hoàng Bá Ph và đồng bọn tập 

trung. Tại đây, B đưa kiếm vừa mượn được cho Nguyễn Viết L cầm và cùng cả 

nhóm tất cả 31 người đi trên nhiều xe mô tô, mỗi xe chở 02 đến 03 người, dàn 

hàng hai, hàng ba đi sang xã Th. Hoàng Bá Ph điều khiển xe mô tô chở Đặng 

Trọng H và Nguyễn Văn Th khi đến ngã ba xóm Cây đa thuộc thôn Hòa Th, xã Th, 

Ph dừng xe xuống nhặt đá làm hung khí, Hải điều khiển xe chở Ph và Thống, trên 

đường đi, Ph thống nhất với đồng bọn là nếu thấy ai sử dụng xe mô tô Exciter thì 

dừng lại kiểm tra vì nhóm người đánh Ph trước đó sử dụng xe mô tô Exciter. Khi 

đến xã Th, Hoàng Bá Ph và đồng bọn điều khiển xe mô tô đi trên các ngã đường 

lạng lách, rú ga, hô hoán, hò hét gây mất trật tự, trị an trên địa bàn. Đến khoảng 20 

giờ cùng ngày, có khoảng 06 thanh niên xã Th đi xe máy ném đá vào nhóm người 

của Hoàng Bá Ph, thấy vậy cả nhóm đuổi theo. Khi đuổi qua nhà ông Lê Sỹ T 

(sinh năm 1960, trú tại thôn Thuần Ch, xã Th, huyện C) phát hiện chiếc xe máy 

hiệu Exciter, biển kiểm soát 38C1-123.88 của anh Võ Văn L (sinh năm 1990) dựng 

trong sân nhà ông T thì Trần Khánh C hô lên “Đây rồi!”. Sau khi Cảnh hô, cả bọn 

dừng lại trước ngõ nhà ông T, Đặng Văn H cầm tuýp sắt, Nguyễn Viết L cầm 
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kiếm, Võ Văn M cầm roi điện, Trần Ngọc S, Hoàng Bá Ph, Nguyễn Trọng Đ, Trần 

Khánh B, Nguyễn Văn Q, Võ Nhân Tuân đi vào sân nhà ông Lê Sỹ T. Lúc này, Võ 

Văn M dùng roi điện dí vào người anh Võ Văn L, nhưng anh L tránh được, 

Nguyễn Viết L dùng chân đạp xe mô tô Exciter ngã và dùng kiếm chém 2 nhát vào 

xe mô tô. Ông Lê Sỹ T từ trong nhà đi ra thì Đặng Văn H dùng tuýp sắt đánh mạnh 

vào đầu làm ông T ngã gục xuống sân, thấy vậy Hoàng Bá Ph và đồng bọn bỏ mặc 

lên xe đi về.  

Hậu quả: Ông Lê Sỹ T bị đánh vỡ hộp sọ phải mổ cấp cứu tại bệnh viện Đa 

khoa Hà Tĩnh, bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội và điều trị từ ngày 07/02/2014 đến 

ngày 04/4/2014, Kết luận giám định pháp y số 50 ngày 15/5/2014 của Trung tâm 

pháp y tỉnh Hà Tĩnh kết luận ông Lê Sỹ T: Ổ khuyết não, kèm theo một số nốt xuất 

huyết nhỏ rải rác thùy trán phải kích thước 60mm x 63mm. Sẹo vết thương vùng 

trán phải, kích thước 5,5cm x 0,7cm; sẹo mổ vùng thái dương phải, kích thước 

20cm x02cm; sẹo mở khí quản vùng cổ trước kích thước 02cm x 02cm. Tổn hại 

sức khỏe hiện tại là 54,5%. Xe mô tô Exciter, biển kiểm soát 38C1-123.88 của anh 

Võ Văn Luận bị hư hỏng, Kết luận định giá tài sản ngày 06/3/2014 của Hội đồng 

định giá tài sản huyện Can Lộc xác định trị giá thiệt hại là 1.500.000đồng.  

Hành vi phạm tội của Đặng Văn H, Hoàng Bá Ph, Võ Văn Màu, Trần Khánh 

C, Nguyễn Viết L, Võ Huy T, Trần Khánh H, Võ Nhân Nh, Nguyễn Trọng Đ, Trần 

Khánh T, Trần Đình Đ, Trần Ngọc S, Đặng Đình D đã bị khởi tố, điều tra, truy tố 

và xét xử (Bản án hình sự sơ thẩm số 29/2014/HSST ngày 18/8/2014 của Tòa án 

nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và bản án hình sự Phc thẩm số 65/2015/HSPT ngày 

23/3/2015 của Tòa án nhân dân tối cao). Còn Đặng Trọng H bỏ trốn, bị truy nã và 

đến ngày 20/7/2022, Hải đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đầu thú và 

khai nhận hành vi phạm tội của mình.  

Vật chứng, trách nhiệm dân sự: Đã được xử lý, giải quyết tại Bản án hình 

sự sơ thẩm số 29/2014/HSST ngày 18/8/2014 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và 

bản án hình sự Phúc thẩm số 65/2015/HSPT ngày 23/3/2015 của Tòa án nhân dân 

tối cao. 

Với hành vi trên, tại bản cáo trạng số 69/CT-VKS-P1, ngày 30 tháng 9 năm 

2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã truy tố bị cáo Đặng Trọng H về 

tội "Gây rối trật tự công cộng", theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 245 Bộ luật 

hình sự 1999. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm như cáo 

trạng đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: 

- Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Đặng Trọng H phạm tội "Gây rối trật tự công 

cộng",  

- Về hình phạt: Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm a khoản 2 Điều 245 

Bộ luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009;  điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, 

Điều 17, Điều 58, Điều 65  Bộ luật hình sự năm 2015 xử phạt bị cáo Đặng Trọng H 

từ  24 đến 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 48 đến 60 

tháng về tội “Gây rối trật tự công cộng” 
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- Buộc bị cáo phải chịu án phí theo quy định pháp luật. 

Tại phiên tòa bị cáo khẳng định nội dung Cáo trạng đã truy tố là đúng và 

không có ý kiến gì tranh luận gì chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một 

phần hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong H sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tính hợp pháp của quyết định và hành vi của các cơ quan và những 

người tiến hành tố tụng: Trong quá trình điều tra, truy tố, Cơ quan điều tra Công an 

tỉnh Hà Tĩnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Điều tra viên, Kiểm sát viên đã 

thực hiện đúng thẩm quyền và trình tự thủ tục tố tụng theo quy định pháp luật; Bị cáo 

và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến khiếu nại gì. Vì vậy, khẳng 

định quyết định, hành vi của các cơ quan tố tụng và của những người tiến hành tố 

tụng là hợp pháp. 

 [2] Về hành vi phạm tội: Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội đúng như nội dung cáo trạng đã truy tố. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp 

với lời khai của những người làm chứng và các tài liệu chứng cứ khác có tại H sơ, đủ 

cơ sở kết luận: Do có mâu thuẫn với nhóm Lê Tư Đ, Nguyễn Thành Đ và Nguyễn Văn 

H ở xã Thuần Th, huyện C, tỉnh H nên khoảng 19h ngày 04/2/2014, Hoàng Bá Ph điện 

thoại và tập hợp đồng bọn gồm Đặng Văn H, Võ Văn M, Trần Khánh C, Nguyễn Việt 

L, Võ Huy T, Trần Khánh H, Võ Nhân Nh, Nguyễn Trọng Đ, Trần Khánh T, Trần 

Đình Đ, Đặng Trọng H, Trần Ngọc S, Đặng Đình D mang theo hung khí như dao, 

kiếm, tuýp sắt, roi điện, gậy gỗ, rừu, roi điện… cùng một số người khác đi xe mô tô từ 

xã Th đến xã Th để tìm đánh nhau với nhóm Lê Tư Đ. Đặng Trọng H điều khiển xe mô 

tô chở Hoàng Bá Ph và Nguyễn Văn Th ngồi sau cầm theo gạch, đá cùng với đồng 

bọn chạy xe lạng lách, rú ga, hô hoán, hò hét gây mất trật tự trị an trên các tuyến 

đường thuộc xã Th. Và vô cớ vào nhà ông  Lê Sỹ T gây gỗ với anh Võ Văn L, phá hoại 

tài sản là chiếc xe máy của nhà ông Tiến gây thiệt hại 1.500.000đ; Đánh ông Lê Sỹ T 

gây tổn hại sức khỏe cho ông T là 54,5%.  

Trong vụ án này, bị can Đặng Trọng H đã có hành vi đi mượn 01 cây kiếm 

dài khoảng 60cm, lưỡi bằng kim loại màu trắng đưa cho Trần Khánh B cầm, sau 

đó Bắc đưa kiếm cho Nguyễn Viết L sử dụng chém 02 nhát vào xe mô tô của anh 

Luận. Quá trình di chuyển trên các tuyến đường thuộc xã Thuần Thiện, Đặng 

Trọng H điều khiển xe mô tô chở Hoàng Bá Ph và Nguyễn Văn Th ngồi sau cầm 

theo gạch, đá cùng đồng bọn lạng lách, rú ga, hô hoán, hò hét gây mất trật tự trị an 

làm ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự an toàn xã hội tại nhiều thôn xóm thuộc xã 

Thuần Thiện, huyện Can Lộc. 

Hành vi phạm tội của bị cáo Đặng Trọng H là nguy hiểm cho xã hội, xâm 

phạm đến trật tự an ninh xã hội, cuộc sống sinh hoạt ổn định của cộng đồng, xâm 

phạm đến sức khỏe, tài sản của người khác được quy định tại Bộ luật hình sự. Hậu 

quả gây mất trật tự trị an làm ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự an toàn xã hội tại 

nhiều thôn xóm thuộc xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc và làm hư hỏng tài sản là 
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chiếc xe máy của anh Võ Văn L và làm ông Lê Sỹ T bị tổn hại sức khỏe tính tại 

thời điểm giám định là 54,5 % . Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội khi đã đủ tuổi 

chịu trách nhiệm hình sự với lỗi cố ý trực tiếp. Hành vi của bị cáo đã cấu thành tội 

“Gây rối trật tự công cộng”  được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 245 BLHS 

1999. Do đó, Cáo trạng của Viện kiểm sát tỉnh Hà Tĩnh truy tố bị cáo Đặng Trọng H 

về tội danh và điều khoản nêu trên là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không 

oan, sai. 

[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo: 

- Tình tiết tăng nặng: Không 

- Tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra, truy tố và xét xử, bị cáo đã thành khẩn 

khai báo ăn năn, hối cải nên được nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ “Thành khẩn 

khai báo, ăn năn hối cải”, theo quy định tại điểm  s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình 

sự; quá trình sau khi bỏ trốn, bị cáo đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật 

của mình nên đã tự nguyện ra đầu thú và tự nguyện bồi thường một phần thiệt hại 

nên cần áp dụng khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự xem xét giảm nhẹ cho bị cáo. 

[4] Về hình phạt: Trên cơ sở xem xét một cách toàn diện về tính chất, mức Đ 

nguy hiểm của hành vi phạm tội cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự của bị cáo, Hội đồng xét xử thấy rằng: Thời điểm phạm tội, bị cáo 

tuổi đời còn quá trẻ, chưa nhận thực về pháp luật đầy đủ, nông nổi, bột phát, thích 

thể hiện mình. Quá trình sinh sống tại địa phương, từ trước đến khi phạm tội, bị cáo 

cũng như gia đình bị cáo chưa vi phạm gì, luôn chấp hành tốt các đường lối, chủ 

trương chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định tại địa phương. Bị cáo có nơi 

cư trú rõ ràng. Nên xét thấy không cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà 

cho bị cáo được hưởng án treo, cải tạo giáo dục tại địa phương là đủ nghiêm, để bị cáo 

có điều kiện lao Đng chăm sóc gia đình và cũng thể hiện tính khoan Hng của Pháp 

luật. 

 [8] Về án phí và quyền kháng cáo: Bị cáo bị kết tội nên phải chịu án phí và có 

quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 245 Bộ luật hình sự 1999, sửa đổi, bổ sung năm 

2009; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 

136; Điều 331; Điều 333 BLTTHS 2015; Điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí 

Tòa án:  

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Đặng Trọng H phạm tội "Gây rối trật tự 

công cộng".  

2. Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Đặng Trọng H 24 tháng tù, cho hưởng án 

treo, thời gian thử thách 48 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã Th, huyện C, tỉnh H và gia đình phối 

hợp giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. 
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Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 

02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải 

chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.Trong trường hợp người 

được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại  Điều 87, 

Điều 92 Luật Thi hành án hình sự. 

4. Về án phí: Buộc bị cáo Đặng Trọng H phải nộp 200.000đ (hai trăm 

nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

5.Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể 

từ ngày tuyên án. 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

HỘI THẨM NHÂN DÂN 

Trần Trung Thành   Bùi Văn Hng 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Trương Thị Lệ Thu 
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 N¬i nhËn: 
- TAND cấp cao tại Hà Nội; 

- VKSND cấp cao tại Hà Nội; 

- VKSND tỉnh Hà Tĩnh; 

- Công an tỉnh Hà Tĩnh; 

- Cục THA dân sự tỉnh Hà Tĩnh; 

- Cơ quan THA HS Công an tỉnh; 

- Sở tư pháp tỉnh Hà Tĩnh; 

- Thi hành án hình sự; 

- Bị cáo;  

- Lưu H sơ; VT. 

 

TM. héi ®ång xÐt xö 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Trương Thị Lệ Thu 

 

 

 

 

 

 

 


